
Danh mục sách tham khảo môn Vật lý  tại thư viện trường THPT Cao Bá Quát
Thứ ba, 01 Tháng 8 2017 14:58 - 

          TT   TENSACH   TACGIA   SOCABIET  
    1   Tài liệu giáo khoa chuyên vật lí 12 T.1  D ư ơng Trọng ái
 0700-0704
 
    2   Tài liệu giáo khoa chuyên vật lí 12 T.2  D ư ơng Trọng ái
 0705-0710
 
    3   Chuyên đề bồi d ư ỡng vật lý 12 Phần II: Quang học - Vật lý hạt nhân
 Nguyễn Đình Đoàn
 0711-0713
 
    4   Giải toán vật lý 12   Vũ Thành Liêm   0714-0716
 
    5   Giải toán vật Lý 12 T.1: Dao động và sóng cơ học  Bùi Quang Hân   0717-0722
 
    6   Giải toán vật lí 12 T.3: Quang lí và vật lý hạt nhân  Bùi Quang Hân   0723-0726
 
    7   Giải toán vật lí 12 T.2: Dong điện xoay chiều và dao động điện từ  Bùi Quang Hân   0727-0731
 
    8   Phân loại và ph ư ơng pháp giải bài tập vật lí 12
 Lê Văn Thông
 0732-0735
 
    9   54 câu hỏi lý thuyết vật lý 12  Mỵ Giang Sơn   0736-0740
 
    10   Học tốt vật lý 12   Đào Văn Phúc   0741-0743
 
    11   Giải toán tổng hợp, nâng cao vật lí 12  Nguyễn Thanh Hải   0744-0745
 
    12   Chuyên đề bồi d ư ỡng vật lý 12 - Luyện thi đại học
 Nguyễn Đình Đoàn
 0746-0750
 
    13   540 bài tập vật lí lớp 12  Vũ Thanh Khiết   751

 1 / 11



Danh mục sách tham khảo môn Vật lý  tại thư viện trường THPT Cao Bá Quát
Thứ ba, 01 Tháng 8 2017 14:58 - 

 
    14   Giải bài tập vật lý 12   Nguyễn Đình Đoàn   752
 
    15   Giải bài tập vật lí 12   Nguyễn Thanh Hải   753
 
    16   Giải toán vật Lý Dao động và sóng cơ học  Lê Văn Thông   0754-0765
 
    17   Giải toán vật lí Điện xoay chiều  Lê Văn Thông   0766-0770
 
    18   99 bài toán quang lí và vật lí hạt nhân  Trần Trọng Hng   0771-0777
 
    19   135 bài toán quang hình học  Trần Trọng Hng   0778-0782
 
    20   121 bài toán dao động và sóng cơ học    0783-0785   
    21   Ph ư ơng pháp giải toán Quang Hình học
 Nguyễn Cảnh Hòe
 0786-0788
 
    22   Luyện thi trắc nghiệm vật lí  Nguyễn Phụng Hoàng   0789-0792
 
    23   Giải bộ đề thi tuyển sinh đại học theo phươ ng pháp chủ đề môn vật lý
 Lê Văn Thông
 0793-0794
 
    24   Giới thiệu đề thi tuyển sinh môn vật lí năm 2000-2001  Nguyễn Quang Hậu   0795-0796
 
    25   Bài tập vật lí sơ cấp T.1  Vũ Thanh Khiết   0797-0800
 
    26   Bài tập vật lí nâng cao THPT  Nguyễn Quang Báu   0801-0804
 
    27   555 bài tập vật lí sơ cấp chọn lọc  Trần Văn Dũng   0805-0808
 
    28   Trắc nghiệm vật lí điện xoay chiều  Lê Gia Thuận   0809-0811
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    29   Ph ư ơng pháp giải toán vật lí luyện thi đại học
 Lê Văn Thông
 0812-0813
 
    30   Trắc nghiệm vật lí luyện thi đại học  Nguyễn Quang Tâm   0814-0815
 
    31   Giới thiệu đề thi tuyển sinh vào đại học - cao đẳng Toán quốc năm 2002-2005  Nguyễn Quang Hậu   816
 
    32   121 bài toán điện một chiều  Vũ Thanh Khiết   817
 
    33   Giải toán vật lí 12     0818-0822   
    34   Tuyển tập 351 bài toán vật lý 12  Trần Quang Phú   823
 
    35   133 bài toán quang hình  Nguyễn Tiến Bình   824
 
    36   Các đề thi tuyển sinh vào cao đẳng và đại học môn vật lí  Trần Văn Dũng   825
 
    37   Gải toán vật lí THPT   Lê Nguyên Long   0826-0828
 
    38   144 câu hỏi lí thuyết vật lí 12  Vũ Thanh Khiết   829
 
    39   200 bài toán điện xoay chiều  Vũ Thanh Khiết   830
 
    40   Ph ư ơng pháp giải toán dao động và sóng cơ học
 Nguyễn Cảnh Hòe
 0831-0832
 
    41   Ph ư ơng pháp giải các bài toán vật lí lớp 11 theo chủ điểm
 An Văn Chiêu
 0833-0834
 
    42   Học tốt vật lí THPT - T.2  Đào Văn Phúc   0835-0836
 
    43   Các bài toán vật lí chọn lọc THPT Điện học - Quang học  Vũ Thanh Khiết   0837-0843
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    44   Các bài toán vật lí chọn lọc THPT Dòng điện xoay chiều - Dao động và sóng điện từ - Vật lí hạt nhân  Vũ Thanh Khiết   0844-0850
 
    45   Bộ sách tri thức tuổi hoa niên Vật lý    851   
    46   Ph ư ơng pháp giải các dạng bài tập trắc nghiệm vật lý
 Phạm Đức C ư ờng
 852
 
    47   Bài tập vật lí sơ cấp T.2  Vũ Thanh Khiết   0853-0857
 
    48   GảI bộ đề thi tuyển sinh đại học theo phư ơng pháp chủ đề môn vật lý
 Lê Văn Thông
 858
 
    49   Bài thi vật lí quốc tế   D ư ơng Trọng Bái
 0859-0860
 
    50   Bài thi vật lí quốc tế   D ư ơng Trọng Bái
 0861-0863
 
    51   Vật lí giải trí   Perel Man (IA.I)   0864-0865
 
    52   Tìm hiểu thế giới vật lý   Đoàn Mạnh Thế   0866-0867
 
    53   Tuyển tập đề thi Olympic 30 tháng 4 - lần V    868   
    54   Vật lý lý thú   Pê-Ren-Man (IA.)   0869-0870
 
    55   Vật lí vui   Pê-Ren-Man (Ia.I)   0871-0877
 
    56   Chuyên đề bồi d ư ỡng học sinh giỏi vật lí THPT
 D ư ơng Trọng Bái
 878
 
    57   Chuyên đề bồi d ư ỡng học sinh giỏi vật lí THPT
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 Vũ Thanh Khiết
 0879-0880
 
    58   Chuyên đề bồi d ư ỡng học sinh giỏi vật lí THPT
 Vũ Thanh Khiết
 0881-0884
 
    59   Truyện kể về các nhà Bác học vật lí  Đào Văn Phúc   0885-0886
 
    60   Tuyển chọn và giới thiệu đề thi tốt nghiệp THPT môn vật lí    887   
    61   Thí nghiệm vật lí ở tr ư ờng THPT
 Phạm Đình C ư ơng
 0888-0893
 
    62   Chuyện trong v ư ơng quốc khoa học
 
 894
 
    63   Vật lí học     895   
    64   351 bài toán điện một chiều  Lê Văn Thông   0896-0897
 
    65   Chuyên đề bồi d ư ỡng học sinh giỏi môn vật lí
 Vũ Thanh Khiết
 898
 
    66   Chuyên đề bồi d ư ỡng học sinh giỏi THPT Môn Vật lí
 Vũ Thanh Khiết
 899
 
    67   Chuyên đề bồi d ư ỡng học sinh giỏi vật lí THPT
 Vũ Thanh Khiết
 900
 
    68   Tuyển tập bài tập vật lí nâng cao THPT T.1: Cơ học  D ư ơng Trọng Bái
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 0901-0903
 
    69   Tuyển tập bài tập vật lí nâng cao THPT T.2: Vật lí phân tử và Nhiệt học    0904-0906   
    70   Tuyển tập bài tập vật lí nâng cao THPT T.3: Điện và Điện từ  Vũ Thanh Khiết   0907-0909
 
    71   Tuyển tập bài tập vật lí nâng cao THPT T.4: Dao động và Sóng    0910-0912   
    72   Tuyển tập bài tập vật lí nâng cao THPT T.5: Quang học và Vật lý hạt nhân  Ngô Quốc Quýnh   0913-0915
 
    73   Bài tập vật lí sơ cấp   Vũ Thanh Khiết   0916-0920
 
    74   Vật lí đại c ư ơng
 L ư ơng Duyên Bình
 0921-0922
 
    75   Bài tập cơ bản nâng cao vật lý THPT T.1  Vũ Thanh Khiết   0923-0925
 
    76   Bài tập cơ bản nâng cao vật lý THPT T.2  Vũ Thanh Khiết   0926-930
 
    77   Bài tập cơ bản nâng cao vật lý THPT T.3  Vũ Thanh Khiết   0931-0933
 
    78   Giải toán vật lí 11 T.1: Điện và Điện từ    0934-0952   
    79   Giải toán vậ lí 11     0953-0969   
    80   Chuyên đề bồi d ư ỡng vật lý 11
 Nguyễn Đình Đoàn
 0970-0975
 
    81   Tài liệu giáo khoa chuyên vật lí 11  D ư ơng Trọng Bái
 0976-0980
 
    82   Tài liệu giáo khoa vật lí 11  D ư ơng Trọng Bái
 0981-0985
 
    83   Tuyển tập đề thi Olympic 30-4 lần thứ X-2004    0986-0988   
    84   Học tốt vật lý 11   Đào Văn Phúc   0989-0993
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    85   Bài tập vật lí 11 nâng cao  L ư u Đình Tuân
 994
 
    86   423 bài toán vật lí 11   Trần Trọng Hng   995
 
    87   Giải bài tập vật lí 11   Lê Văn Thông   996
 
    88   121 bài tập vật lí nâng cao lớp 11  Vũ Thanh Khiết   997
 
    89   Giải toán vật lý 11   Vũ Thanh Liêm   0998-1000
 
    90   Để học tốt vật lí 11     1001   
    91   Giải bài tập vật lí 1     1002   
    92   Giải bài tập vật lí PTTH  V ư ơng Thành Nghiệp
 1003
 
    93   Giải bài tập vật lí 11   Hồ Văn Nhãn   1004-1005
 
    94   Giải bài tập vật lí 11   Tr ư ơng Thọ L ư ơng
 1006-1007
 
    95   Giải bài tập vật lí 10   Tr ư ơng Thọ L ư ơng
 1008-1009
 
    96   H ư ớng dẫn giải bài tập vật lí 10
 Nguyễn Thanh Hải
 1010
 
    97   384 bài toán vật lí 10   Trần Trọng H ư ng
 1011-1013
 
    98   Giải bài tập vất lý 10   Vũ Thanh Liêm   1014-1017
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    99   450 bài tập vật lí lớp 10  Vũ Thanh Khiết   1018-1019
 
    100   Chuyên đề bồi d ư ỡng vật lý 10
 Nguyễn Đình Đoàn
 1020-1024
 
    101   Giải toán vật lí 10     1025   
    102   Giải bài tập vật lí PTTH  Tr ư ơng Thành Nghiệp
 1026
 
    103   Học tốt vật lí 10   Đào Văn Phúc   1027-1031
 
    104   H ư ớng dẫn làm bài tập vật lí 10
 Tô Giang
 1032-1036
 
    105   Bài tập vật lí 10 nâng cao  Lu Đình Tuân   1037
 
    106   Phân loại và ph ư ơng pháp giải bài tập vật lí 10
 Lê Văn Thông
 1038
 
    107   Sổ tay vật lý THPT   Lê Văn Thông   1039
 
    108   500 bài tập vật lí 10   Mai Lễ   1040-1042
 
    109   125 bài toán động học - Động lực học - Tĩnh học  Lê Văn Thông   1043-1046
 
    110   125 bài toán các định luật bảo toàn và nhiệt học  Lê Văn Thông   1047-1050
 
    111   Bài tập tự luận và trắc nghiệm vật lí 10  Mai Trọng ý   1051-1053
 
    112   Đề kiểm tra trắc nghiệm vật lí nâng cao 10  Nguyễn Thanh Hải   1054-1055
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    113   Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận vật lí 11  Nguyễn Thanh Hải   1056
 
    114   H ư ớng dẫn làm bài tập và ôn tập vật lí 10
 
 1057-1060
 
    115   Bài tập chọn lọc và ph ư ơng pháp giải bài tập vật lí 10
 Nguyễn Đình Noãn
 1061-1064
 
    116   Ôn tập và kiểm tra vật lí THPT 10  Nguyễn Thanh Hải   1065-1069
 
    117   Bài tập chọn lọc vật lí 10    1070-1074   
    118   Kiến thức cơ bản vật lí 10  Nguyễn Thanh Hải   1075-1080
 
    119   Chuyên đề bồi d ư ỡng học sinh giỏi vật lí 10
 Lê Văn Thông
 1081-1083
 
    120   540 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lí 10  Mai Trọng ý   1084
 
    121   Bài tập vật lí 10 cơ bản và nâng cao  Đỗ H ư ơng Trà
 1085
 
    122   Kiến thức cơ bản vât lí 10 nâng cao    1086   
    123   H ư ớng dẫn giải bài tập vật lí 10
 Nguyễn Thanh Hải
 1087
 
    124   Giải bài tập vật lí 10   Nguyễn Thanh Hải   1088-1089
 
    125   Giải bài tập vật lý 10   Nguyễn Đình Đoàn   1090
 
    126   Giải bài tập vật lí nâng cao 10    1091   
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    127   Gải bài tập vật lí 10   Nguyễn Thanh Hải   1092-1094
 
    128   Giải bài tập vật lí 10   Nguyễn Chí C ư ờng
 1095
 
    129   H ư ớng dẫn làm bài tập vật lí 12
 Dơng Trọng Bái
 1096-1097
 
    130   Bài tập vật lí sơ cấp   Vũ Thanh Khiết   1098
 
    131   Các bài toán vật lí chọn lọc PTTH  Vũ Thanh Khiết   1099
 
    132   Bài tập cơ bản nâng cao Vật lý THPT  Vũ Thanh Khiết   1100
 
    133   H ư ớng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm học 2008 - 2009 Môn Vật lí
 Nguyễn Trọng Sửu
 2755-2759
 
    134   H ư ớng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm học 2010 - 2011 môn Vật lí
 Nguyễn Trọng Sửu
 2800-2802
 
    135   H ư ớng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm họ 2013 - 2014 môn Vật lí
 Ng Nguyễn Trọng Sửu
 2912-2917
 
    136   H ư ớng dẫn ôn tập kì thi THPT Quốc gia năm học 2014 - 2015 môn Vật lí
 Nguyễn Trọng Sửu
 2921
 
    137   H ư ớng dẫn ôn tập kì thi THPT Quốc gia năm học 2015 - 2016 môn Vật lí
 Nguyễn Trọng Sửu
 2925
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    138   Tuyển tập 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 môn Vật lí 11    3886-3890   
    139   Tuyển tập 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 môn Vật lí 10    3891-3895   
    140   Giải bài tập vật lí 10   Nguyễn Thanh Hải   3744
 
    141   Luyện giải trắc nghiệm vật lí 12  Bùi Quang Hân   3745
 
    142   Cùng nhau viết phần mềm môn vật lý  Nguyễn Hạnh   3746
 
    143   Giải toán vật lí 11     3747   
    144   Giải toán vật lí 12     3748   
    145   Sổ tay vật lí 10   Nguyễn Thị Thu Hà   3749-3753
 
    146   150 vấn đề giáo khoa cơ bản vật lí 12  Nguyễn Thanh Hải   3754
 
    147   Giải toán vật lý THPT   Lê Nguyên Long   3755
 
    148   Giải bài tập vật lí 10   Nguyễn Thanh Hải   3756
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